Nhằm giúp giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực hiện đầy đủ yêu cầu, nội dung và thống nhất trong việc đánh giá kết quả thực tập sư phạm của sinh viên, trường Đại học Vinh ban hành tập văn bản Quy định và hướng dẫn thực tập sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học. Tập văn bản này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, nội dung, quy trình tổ chức đào tạo đại học và các văn bản trước đây của Trường Đại học Vinh về thực tập sư phạm, có chỉnh lý bổ sung trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực tập sư phạm.
Trong quá trình thực hiện, Trường Đại học Vinh mong tiếp nhận được các ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo thực tập sư phạm để tập văn bản này ngày càng hoàn thiện hơn.

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2022
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:           /HD-ĐHV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2022


HƯỚNG DẪN

Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học
năm học 2021 - 2022
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Để tổ chức tốt công tác thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học năm học 2021 - 2022 theo Kế hoạch số 134/KH-ĐHV, ngày 30/12/2021 của Hiệu trưởng, Nhà trường hướng dẫn thực tập sư phạm năm học 2021 - 2022 như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thực tập sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học: (TTSP) là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với sinh viên ngành sư phạm Giáo dục Tiểu học (GDTH). Học phần TTSP có khối lượng kiến thức là 4 tín chỉ (TC), được thực hiện trong 8 tuần lễ.
2. Điều kiện sinh viên được tham gia học phần TTSP ngành Giáo dục Tiểu học gồm: 

- Đủ sức khỏe qua kiểm tra y tế của Trường Đại học Vinh;
- Tích lũy trên 90 tín chỉ trong 6 học kỳ so với chương trình đào tạo (132 tín chỉ);
- Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ từ 1.8 điểm trở lên;

- Hoàn thành các học phần tiên quyết: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, 2, 3 và 4
.
3. Kết quả tổng hợp TTSP của sinh viên được đánh giá vào điểm thực tập sư phạm (ĐTTSP) và được tính vào điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa để xét công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.

4. TTSP cuối khoá được tiến hành theo hình thức tập trung vào đầu học kỳ chính thứ 8 của khoá học, tại trường Tiểu học.

5. TTSP cuối khoá được tiến hành theo phương thức gửi thẳng
Sinh viên TTSP được gửi thẳng đến trường Tiểu học và được coi là thành viên của trường Tiểu học, chịu sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên Tiểu học và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học trong suốt thời gian thực tập.

B. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA 

I. TỔ CHỨC ĐOÀN TTSP
1. Tất cả sinh viên đến TTSP tại trường Tiểu học được lập thành một "Đoàn TTSP"
Mỗi đoàn TTSP ngành GDTH gồm từ 15 đến 25 sinh viên, có trưởng đoàn, phó trưởng đoàn là đại diện sinh viên để điều hành công việc chung của đoàn và trong các mối quan hệ giữa đoàn TTSP với Nhà trường;
Đoàn TTSP đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Ban chỉ đạo TTSP tại các trường có sinh viên thực tập.
2. Mỗi đoàn TTSP được phân thành các "nhóm thực tập giảng dạy" bao gồm các sinh viên thực tập giảng dạy cùng tổ chuyên môn và các "nhóm thực tập giáo dục" bao gồm các sinh viên cùng thực tập chủ nhiệm ở một lớp. Nhóm "thực tập giảng dạy" và nhóm "thực tập giáo dục" có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau.
II. NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
1. Chuẩn bị văn bản quy định và hướng dẫn TTSP, các biểu mẫu cần thiết cho đợt TTSP;
2. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo liên hệ địa bàn TTSP, tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết TTSP trên địa bàn có sinh viên thực tập;
3. Quyết định thành lập các Đoàn TTSP;

4. Cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố kiểm tra các đoàn TTSP; 

5. Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện khác để phục vụ TTSP;
6. Tổ chức học tập nội quy, nội dung thực tập cho sinh viên và hướng dẫn công tác Trưởng, Phó đoàn thực tập trước khi đi TTSP (có Quy định cụ thể nhiệm vụ của Trưởng/phó đoàn kèm theo);

7. Hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả TTSP, tổng kết rút  kinh nghiệm về công tác tổ chức TTSP của Trường Đại học Vinh.

III. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH
Trường Đại học Vinh trân trọng kính đề nghị các Phòng GD&ĐT TP. Vinh:

1. Lựa chọn và giới thiệu cho Trường Đại học Vinh danh sách các trường Tiểu học đủ điều kiện tổ chức TTSP.

2. Thành lập ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố với thành phần như sau:
- Trưởng ban: Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng GD&ĐT.

- Phó trưởng ban: Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách ngành GDTH.

- Các uỷ viên:

+ 2 - 3 cán bộ của Trường Đại học Vinh;
+ Một số chuyên viên phụ trách GDTH của Phòng GD&ĐT;
+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường có đoàn TTSP.
 Ban chỉ đạo TTSP cấp thành phố có nhiệm vụ:
- Thành lập Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học trên cơ sở đề xuất giới thiệu của Hiệu trưởng;
- Tổ chức chỉ đạo đợt TTSP trên địa bàn thành phố hoặc huyện gồm việc ra thông báo về kế hoạch triển khai đợt TTSP, theo dõi kiểm tra, sơ kết, tổng kết TTSP tại địa phương.

IV. CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
Trường Đại học Vinh trân trọng kính đề nghị các trường:

1. Giới thiệu danh sách Ban chỉ đạo TTSP của trường mình cho Phòng GD&ĐT với thành phần như sau:

- Trưởng ban: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;
- Phó ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;
- Các uỷ viên: Các tổ trưởng hoặc nhóm trưởng chuyên môn (có sinh viên thực tập).

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt đợt TTSP tại trường:
Phối hợp với địa phương và Hội phụ huynh học sinh giúp sinh viên sớm ổn định nơi ăn ở trước khi bước vào đợt TTSP.

3. Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học 
a) Lập kế hoạch cụ thể về tổ chức chỉ đạo đợt TTSP;
b) Lựa chọn và cử giáo viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện hướng dẫn sinh viên thực tập;
c) Tiếp nhận sinh viên đến trường TTSP, Tổ chức cho đoàn TTSP ra mắt với toàn trường;
d) Tổ chức cho đoàn TTSP nghe các báo cáo về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
e) Tổ chức triển khai TTSP, sơ kết, tổng kết TTSP theo kế hoạch chung của Phòng GD&ĐT và theo hướng dẫn của Trường Đại học Vinh.
4. Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy và giáo viên hướng dẫn thực tập giáo dục phải là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

a) Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy:

- Trao đổi tình hình giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy, bồi dưỡng về mặt phương pháp cho sinh viên.

- Chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ sinh viên thực tập giảng dạy theo đúng kế hoạch, quy định về thực tập sư phạm.

- Hướng dẫn sinh viên soạn bài giảng, thông qua giáo án, dự giờ dạy thực tập của sinh viên và tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá tiết dạy.

- Cùng với tổ trưởng hoặc nhóm trưởng bộ môn đề xuất xếp loại kết quả giảng dạy của từng sinh viên để Ban chỉ đạo TTSP của trường thực tập xét duyệt.

b) Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn thực tập giáo dục:

- Trao đổi tình hình lớp chủ nhiệm, tình hình chung của nhà trường, kinh nghiệm tổ chức các phong trào của tập thể học sinh, các phương pháp giáo dục học sinh cá biệt và những điển hình tích cực của lớp, chi đội.

- Chỉ đạo sinh viên thực hiện các hoạt động thực tập giáo dục theo đúng kế hoạch và quy định.

- Theo dõi, dự giờ, đánh giá các mặt hoạt động về thực tập giáo dục của từng sinh viên mà mình hướng dẫn.

- Đề xuất xếp loại kết quả thực tập giáo dục của từng sinh viên để Ban chỉ đạo TTSP của trường thực tập xét duyệt.

C. NỘI DUNG, KẾ HOACH VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TTSP NGÀNH GDTH

Học phần "TTSP ngành GDTH" được triển khai thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Ổn định tổ chức, tìm hiểu và chuẩn bị (chiếm 1/8 thời gian của đợt TTSP).

Giai đoạn 2: Thực hiện 2 nội dung chính của đợt TTSP (chiếm 6/8 thời gian của đợt TTSP).

Giai đoạn 3: Đánh giá và tổng kết (chiếm 1/8 thời gian của đợt TTSP).

I. NỘI DUNG VÀ CÁCH TỔ CHỨC TTSP NGÀNH GDTH
1. Nội dung và cách tổ chức thực tập giảng dạy

a) Tìm hiểu nội dung và kế hoạch dạy học ở trường thực tập. Lập kế hoạch thực tập giảng dạy trong cả đợt TTSP (được giáo viên hướng dẫn thông qua).

b) Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn, dự giờ dạy của giáo viên hướng dẫn và giáo viên khác ở trường Tiểu học để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.

c) Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm thực tập giảng dạy (mỗi sinh viên phải dự ít nhất 2 giờ thực tập giảng dạy của các sinh viên khác trong "nhóm thực tập giảng dạy", ngoài tiết dự giờ và đánh giá chung của cả nhóm).


d) Soạn bài, giảng dạy một số tiết đánh giá và tổ chức phụ đạo, ngoại khoá cho học sinh Tiểu học.

Một số quy định về cách thức tổ chức thực hiện nội dung thực tập giảng dạy:

- Sinh viên ngành GDTH có thể thực hiện nội dung Thực tập giảng dạy ở các lớp từ lớp 1 - lớp 5 (nhưng thuận lợi nhất là ở các lớp 2, 3, 4).

- Số tiết sinh viên ngành GDTH giảng dạy để đánh giá là 10 tiết/sinh viên (trong đó, môn Toán: 2 tiết, môn Tiếng Việt: 2 tiết, các môn Tự nhiên và Xã hội: 2 tiết; các môn khác: 4 tiết).

- Mỗi sinh viên thực tập giảng dạy phải có ít nhất một tiết dạy được tổ trưởng hoặc nhóm trưởng chuyên môn cùng với giáo viên hướng dẫn và sinh viên "nhóm thực tập giảng dạy" dự và rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại.

- Giáo án 
thực tập giảng dạy bắt buộc phải được giáo viên hướng dẫn góp ý bổ sung và ký duyệt trước khi lên lớp ít nhất một ngày. Giáo án chuẩn bị chưa đạt yêu cầu thì phải chuẩn bị lại mới được lên lớp. Sau mỗi tiết dạy của sinh viên thực tập, giáo viên hướng dẫn phải tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả giờ dạy theo mẫu quy định.

- Kết quả của từng tiết thực tập giảng dạy được đánh giá theo tiêu chuẩn và thang điểm do Phòng GD&ĐT quy định (hoặc có thể tham khảo mẫu), sau đó quy thành thang điểm 10 bậc bằng điểm số từ 0 - 10 (lẻ 1 số thập phân) và ghi vào "Phiếu theo dõi thực tập giảng dạy".

- Kết quả các tiết thực tập giảng dạy ghi trong "Phiếu theo dõi thực tập giảng dạy" phải phản ánh trung thực chất lượng các tiết thực tập giảng dạy của sinh viên và bao gồm cả ý kiến nhận xét, đánh giá của Tổ trưởng chuyên môn. Và phải nạp cho Ban chỉ đạo TTSP của trường để theo dõi và quản lý ngay từ đầu đợt.

- Điểm thực tập giảng dạy là trung bình cộng điểm của các tiết thực tập giảng dạy (làm tròn đến 1chữ  số thập phân). Nếu trong quá trình thực tập, sinh viên không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thực tập giảng dạy (đặc biệt là việc soạn giáo án không nghiêm túc, ý thức tập giảng, thái độ tác phong trên lớp...) mà giáo viên hướng dẫn không phát hiện ra hoặc bỏ qua, thì sẽ bị Ban chỉ đạo TTSP của trường trừ điểm ở mức từ 0,5 đến 1,0 điểm vào điểm trung bình chung thực tập giảng dạy.

2. Nội dung và cách tổ chức thực tập giáo dục 
a) Nắm tình hình lớp thực tập giáo dục, lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, nhóm trong cả đợt TTSP.

b) Dự giờ thăm lớp.

c) Sinh hoạt lớp chủ nhiệm.

d) Hướng dẫn lao động hoặc hoạt động Đội thiếu niên và Sao nhi đồng, hoạt động xã hội, ngoại khoá...

e) Giáo dục học sinh cá biệt, bồi dưỡng nhân tố điển hình của lớp học sinh.
Một số quy định về cách thức tổ chức thực hiện nội dung thực tập giáo dục
- Số tiết Thực tập giáo dục mỗi sinh viên  thực hiện để  đánh giá là 8 tiết

(trong đó, 5  tiết về công tác chủ nhiệm lớp (giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm), 1 tiết sinh hoạt Đội - Sao nhi đồng, 2 buổi lao động hoặc hoạt động ngoại khoá...) 

- Giáo án 
thực tập giáo dục  thực hiện theo mẫu của Phòng GD & ĐT (hoặc có thể tham khảo mẫu).

- Giáo án về thực tập giáo dục bắt buộc phải được giáo viên hướng dẫn thông qua và ký duyệt trước khi thực hiện ít nhất 1 ngày. Giáo án chuẩn bị chưa đạt yêu cầu thì phải chuẩn bị lại mới được thực hiện. Sau mỗi tiết thực tập giáo dục, đều phải tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả.

- Mỗi sinh viên thực tập Giáo dục, phải có ít nhất 1 tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm hoặc 1 buổi hướng dẫn lao động hay hoạt động ngoại khoá... được cả "nhóm thực tập chủ nhiệm" cùng dự với giáo viên hướng dẫn để rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại.

- Sinh viên không được tự ý tổ chức bất cứ một hình thức hoạt động nào có liên quan đến học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh, người dân địa phương... mà không được sự đồng ý của Ban chỉ đạo TTSP trường thực tập.

- Mỗi sinh viên phải có Sổ nhật ký TTSP theo mẫu thống nhất để ghi chép các nội dung công việc hàng ngày trong đợt TTSP. Ban chỉ đạo và giáo viên hướng dẫn kiểm tra Sổ nhật ký TTSP để nắm được một cách toàn diện và đầy đủ các nội dung hoạt động TTSP của sinh viên.

- Kết quả của từng tiết thực tập giáo dục được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm từ 0 - 10 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) và ghi vào "Phiếu theo dõi thực tập giáo dục".

- Kết quả các tiết hoặc buổi thực tập giáo dục ghi trong "Phiếu theo dõi thực tập giáo dục" phải phản ánh trung thực chất lượng các tiết thực tập giáo dục của sinh viên và phải có ý kiến nhận xét, đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn.

- Điểm thực tập giáo dục là trung bình cộng các điểm của các tiết thực tập giáo dục (không quy tròn, lẻ một số thập phân). Nếu trong quá trình thực tập, sinh viên không thực hiện đầy đủ yêu cầu về thực tập Giáo dục, đặc biệt là vi phạm nội quy TTSP thì sẽ bị Ban chỉ đạo TTSP của trường trừ điểm ở mức từ 1,0 đến 2,0 điểm vào điểm trung bình chung thực tập Giáo dục.
II. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TTSP




1. Quy định về các mức độ đánh giá của trường Đại học Vinh theo chương trình đào tạo hiện nay
Kết quả được đánh giá theo thang điểm 10 với các mức độ quy định như sau:
	Điểm chữ
	Điểm 10 tương ứng
	Quy ra thang điểm 4

	A
	8,5 - 10
	4

	B+
	8,0 - 8,4
	3,5

	B
	7,0 - 7,9
	3

	C+
	6,5 - 6,9
	2,5

	C
	5,5 - 6,4
	2

	D+
	5,0 - 5,4
	1,5

	D
	4,0 - 4,9
	1

	F
	< 4,0
	0


2. Quy định về tỉ lệ đánh giá TTSP

Để đảm bảo kết quả TTSP phản ánh đúng thực tế chất lượng TTSP của sinh viên, đồng thời đảm bảo mặt bằng chung của các trường Tiểu học, trường Đại học Vinh quy định tỷ lệ như sau:

a) Đối với thực tập giảng dạy:

- Điểm 8,5 -10: không quá 30% số sinh viên của mỗi đoàn.

b) Đối với thực tập Giáo dục:

- Điểm 8,5 - 10: không quá 40% số sinh viên của mỗi đoàn.

Ban chỉ đạo TTSP  trường Tiểu học cần theo dõi chỉ đạo các giáo viên hướng dẫn đánh giá đúng thực chất và theo tỉ lệ quy định trước khi tổng hợp điểm cuối cùng.

3. Tổng hợp kết quả TTSP

Dựa vào "Phiếu theo dõi thực tập giảng dạy" và "Phiếu theo dõi thực tập giáo dục" của các giáo viên hướng dẫn, Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học tiến hành tổng hợp kết quả thực tập sư phạm bằng điểm số (gọi là điểm thực tập sư phạm - ĐTTSP) theo công thức sau đây:
	ĐTTSP =
	(Điểm TT giảng dạy x 3) + (Điểm TT giáo dục x 2)
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Điểm TTSP cũng lấy điểm lẻ đến 1 số thập phân.

4. Kết quả tổng hợp TTSP được ghi vào "Phiếu nhận xét và đánh giá kết quả TTSP cuối khoá của sinh viên" theo mẫu quy định.
D. SƠ KẾT VÀ TỔNG KẾT TTSP

1. Mỗi đợt TTSP đều phải được sơ kết và tổng kết qua 2 cấp: cấp trường, cấp thành phố (huyện).

Yêu cầu của việc sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả TTSP của sinh viên trên các nội dung và nhiệm vụ thực tập, làm cho sinh viên thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu của mình về mặt tư tưởng, văn hoá, nghiệp vụ, phương pháp công tác, từ đó, để có hướng tu dưỡng, rèn luyện tiếp. Việc đánh giá năng lực của sinh viên qua đợt TTSP không đòi hỏi tới mức kỹ xảo mà đòi hỏi làm đúng, chính xác, có phương pháp, có ý thức cải tiến, có nhiệt tình và có sự tiến bộ trong quá trình TTSP.

2. Nội dung sơ kết TTSP

a) Các Trường Tiểu học: Ban chỉ đạo TTSP của trường thực tập nắm tình hình thực tập của sinh viên qua các giáo viên hướng dẫn và tổ trưởng chuyên môn, tổ chức dự giờ và đánh giá kết quả một số giờ thực tập của sinh viên, lập bảng thống kê đánh giá kết quả TTSP giữa đợt theo mẫu và làm báo cáo sơ kết TTSP tại trường gửi cho Ban chỉ đạo TTSP cấp Phòng.

b)  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:

- Ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố hoặc cấp Huyện làm báo cáo sơ kết TTSP trên địa bàn Thành phố, Huyện theo số liệu và nội dung báo cáo sơ kết của các Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học.

- Cùng với trường Đại học Vinh tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá một số tiết giảng dạy của sinh viên tại một trường Tiểu học  để làm cơ sở thống nhất việc đánh giá kết quả TTSP của sinh viên.

- Tiến hành Hội nghị sơ kết đợt TTSP trên địa bàn Thành phố hoặc Huyện.
3. Nội dung tổng kết TTSP
a) Các Trường Tiểu học 

Thực hiện theo các bước sau đây:

1. Sinh viên viết báo cáo tổng kết đợt TTSP của cá nhân (theo mẫu).

2. Họp "nhóm thực tập giảng dạy" và "nhóm thực tập giáo dục", có giáo viên hướng dẫn cùng dự để thông qua.

3. Giáo viên hướng dẫn dự kiến xếp loại đánh giá kết quả TTSP của từng sinh viên (theo mẫu).

4. Họp Ban chỉ đạo TTSP trường để:

- Xét duyệt kết quả TTSP của từng sinh viên.

- Thông qua Báo cáo tổng kết TTSP tại trường Tiểu học. 

5. Họp đoàn TTSP dưới sự chủ trì của Ban chỉ đạo TTSP của trường để tổng kết đợt TTSP tại trường (mời các giáo viên hướng dẫn và một số thành phần khác của trường tiểu học cùng dự).

- Kết quả đợt TTSP tại trường Tiểu học, sau khi đã được BCĐ thực tập sư phạm cấp Thành phố, cấp Huyện chấp thuận, Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học gửi về trường Đại học Vinh các hồ sơ sau đây:

1. Phiếu theo dõi thực tập giảng dạy.

2. Phiếu theo dõi thực tập giáo dục.

3. Phiếu nhận xét đánh giá TTSP cuối khoá của sinh viên.

4. Báo cáo tổng kết đợt TTSP cuối khoá tại trường.

5. Bảng ghi kết quả TTSP tại trường.

- Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học gửi cho Ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố, cấp huyện các hồ sơ sau đây:

1. Bảng ghi kết quả TTSP theo Đoàn TTSP.

2. Báo cáo tổng kết đợt TTSP cuối khoá tại trường Tiểu học.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
- Ban chỉ đạo TTSP tổng hợp kết quả đợt TTSP của tất cả các trường có sinh viên thực tập.

- Làm báo cáo tổng kết đợt TTSP.

- Họp tổng kết đợt TTSP tại Thành phố hoặc Huyện.

- Ban chỉ đạo TTSP cấp Thành phố hoặc cấp Huyện gửi cho trường Đại học Vinh báo cáo tổng kết đợt TTSP trên địa bàn của mình  tại Hội nghị tổng kết TTSP.

E. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

I. Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo hướng dẫn này các văn bản:
1. Nội quy thực tập sư phạm.






    2. Chế độ thanh toán tiền bồi dưỡng cho giáo viên hướng dẫn và cán bộ chỉ đạo TTSP cuối khoá.

3. Các biểu mẫu để Ban chỉ đạo TTSP trường Tiểu học, giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện.

II. Hướng dẫn này được thực hiện cho các đợt TTSP từ năm học 2021 - 2022 trở đi. Các quy định và hướng dẫn trước đây về TTSP không phù hợp với quy định này, đều được thay thế.

	Nơi nhận:

- Trưởng các đơn vị;

- BCĐ TTSP Phòng GD&ĐT;

- Các trường Tiểu học;

- Trưởng đoàn TTSP;

- Lưu: HCTH, ĐT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Bá Tiến


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:         /ĐHV-ĐT

V/v nội quy thực tập sư phạm
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2022




Kính gửi:





- Ban Chỉ đạo TTSP ngành GD Tiểu học;





- Ban Giám hiệu các trường Tiểu học;





- Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục;





- Các đoàn sinh viên TTSP.

Để thực hiện đúng quy định thực tập sư phạm cuối khoá giành cho sinh viên năm học 2021 - 2022, Nhà trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định sau đây:

1. Sinh viên TTSP phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh mọi quy định được thể hiện trong bản "Quy định về việc TTSP cuối khoá" của sinh viên Trường Đại học Vinh.

2. Luôn luôn có tác phong đúng đắn, chững chạc, lối sống lành mạnh. Khi đến trường thực tập phải ăn mặc chân phương, đeo phù hiệu theo quy định của Trường Đại học Vinh, ngày đầu tuần và ngày lễ phải mặc đồng phục. 

3. Sinh viên phải xem mình là thành viên của trường thực tập, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa đối với học sinh phải có kế hoạch và được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường thực tập. Khi có ý kiến cần đề xuất phải thông qua tổ chức, không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, không đúng lúc, đúng chỗ. Bảo đảm đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

4. Phải giữ đúng quan hệ giữa cán bộ với sinh viên thực tập, giữa sinh viên thực tập với phụ huynh gương mẫu mọi mặt, không làm phiền hà đối với cơ sở thực tập và phụ huynh học sinh.
5. Làm tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục, tập quán. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách ở địa phương. Phải giữ gìn nơi ăn, chốn ở sạch sẽ, gọn gàng. Mượn đồ dùng phải trả, hư hỏng mất mát phải bồi thường.

6. Phải có ý thức bảo vệ của công, phòng hoả, phòng gian, bảo vệ trật tự trị an, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

7. Sinh viên vi phạm nội quy TTSP sẽ bị trừ điểm vào điểm thực tập giảng dạy, thực tập giáo dục và tuỳ vào mức độ vi phạm, chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường. Sinh viên đạt nhiều thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương khen thưởng.

8. Ban Chỉ đạo TTSP các trường thực tập và Trưởng đoàn sinh viên TTSP có trách nhiệm phổ biến các nội dung của nội quy này đến tận sinh viên, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.

	Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (b/c);

- Lưu: HCTH, ĐT.


	KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Bá Tiến

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:           /TB-ĐHV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2022


THÔNG BÁO

 Định mức chi các khoản kinh phí phục vụ công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Vinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo các ngành sư phạm, Trường Đại học Vinh tổ chức cho sinh viên các ngành sư phạm đi thực tập sư phạm cuối khóa tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thời gian thực tập sư phạm là 08 tuần). Nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên hướng dẫn và cán bộ quản lý của các trường Tiểu học, các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo thực tập sư phạm cuối khóa, căn cứ nguồn kinh phí của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường thông báo định mức chi các khoản kinh phí phục vụ công tác thực tập sư phạm năm học 2021 - 2022 như sau:
I. BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Giáo viên hướng dẫn thực tập Giảng dạy
Mỗi sinh viên được đánh giá 10 tiết thực tập giảng dạy:

50.000 đồng/1 tiết x số tiết.
2. Giáo viên hướng dẫn thực tập Giáo dục
Mỗi sinh viên được đánh giá 10 tiết thực tập giáo dục:

50.000 đồng/1 tiết (hoặc 1 buổi lao động...)  x  số tiết (buổi).
3. Đối với các giảng viên Trường Đại học Vinh
Cán bộ khoa Giáo dục có trách nhiệm liên hệ, hướng dẫn nội dung thực tập, kiểm tra, dự giờ, đánh giá triển khai, sơ kết, tổng kết được quy thành tiết chuẩn giảng dạy đại học: 1 tiết chuẩn/sinh viên.
II. KINH PHÍ BAN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. Trưởng ban: 50.000 đồng/tiết  x 5 tiết/tuần x 8 tuần 

2.  02 Phó ban: 50.000 đồng/tiết x 3 tiết/tuần x 8 tuần x 2 người

3. Bí thư Đoàn trường (Tổng phụ trách đội):

50.000đ/tiết x 1 tiết/tuần x 8 tuần
4. Trưởng bộ môn và hỗ trợ đồ dung dạy học: 300.000 đồng/đoàn
5. Báo cáo viên: 1 báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của trường Tiểu học, công tác giáo dục trẻ và chăm sóc trẻ; 1 báo cáo về hoạt động của Đoàn thanh niên: 100.000 đồng/1 báo cáo.
6. Văn phòng phẩm: 200.000 đồng/trường. 

7. Công tác chuẩn bị văn bản, đón sinh viên: 100.000 đồng/trường.

III. KINH PHÍ BAN CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 200.000 đồng/đoàn x số đoàn
2. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo TTSP:        300.000 đồng/người x 02 người.

IV. KINH PHÍ CHO ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM
Các khoản kinh phí dưới đây của đoàn thực tập chi trực tiếp cho các Trưởng đoàn thực tập tại phòng Kế hoạch - Tài chính, cụ thể:

- Kinh phí sinh hoạt tập thể của Đoàn thực tập sư phạm: 15.000 đồng/sinh viên;

- Kinh phí cho đại diện sinh viên: 

+ Trưởng đoàn:
150.000 đồng/đợt

+  Phó đoàn: 

100.000 đồng/đợt

V. KINH PHÍ LIÊN HỆ ĐỊA BÀN THỰC TẬP, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, SƠ KẾT, TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kinh phí tổ chức các Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết thực tập tại các Phòng GD&ĐT được chi trực tiếp cho các đại biểu tại các Hội nghị bao gồm: 02 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (Trưởng phòng và phó trưởng phòng phụ trách Tiểu học), 05 chuyên viên phụ trách chuyên môn Phòng GD&ĐT; 1 lãnh đạo trường có sinh viên thực tập, định mức chi:

- Kinh phí họp: 100.000 đồng/đại biểu/hội nghị;

- Tiền tàu xe tính bình quân: 50.000 đồng/đại biểu/hội nghị;

- Chi cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị: 500.000 đồng/hội nghị.

Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kế hoạch thời gian và nhân sự các đoàn thực tập, có trách nhiệm tính toán và chi kinh phí theo đúng quy định cho công tác thực tập sư phạm và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và những vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh về trường (qua phòng Đào tạo) để Nhà trường xem xét, xử lý. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan, các sinh viên đi thực tập sư phạm thực hiện nghiêm túc Quy định này./.

	Nơi nhận:

- Trưởng các đơn vị;

- BCĐ TTSP Phòng GD&ĐT TP Vinh;

- Các trường TTSP;

- Các đoàn sinh viên TTSP;

- Lưu: HCTH, ĐT.


	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Bá Tiến


SỔ GHI NHẬT KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Năm học: ...............................
Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Thực tập tại lớp: 
 Chủ nhiệm lớp: 


Trường: 


Thời gian: 

PHẦN I

(Dành khoảng 3 - 4 trang)

1. Lịch sử phát triển của Trường:

2. Ban Giám hiệu và các giáo viên:

- Họ tên Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng: 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: 

- Các giáo viên giảng dạy tại lớp: 

3. Danh sách học sinh trong lớp (theo sổ điểm và theo sơ đồ chỗ ngồi của học sinh trong lớp).

- Danh sách cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, các thành viên tích cực của lớp.

- Danh sách học sinh giỏi, học sinh cá biệt

3. Thời khoá biểu của lớp phụ trách và các lớp có thành viên trong nhóm thực tập giảng dạy.
PHẦN II
(Dành khoảng 6 - 8 trang)
Trình bày theo hình thức sau:
	Ngày, tháng
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Ghi chú

	
	Nghe báo cáo của Hiệu trưởng
	x giờ
	....................................


PHẦN III
(Tất cả những trang còn lại)

Chú ý: Trong phần này ghi tất cả những điều mình nghe thấy, nhìn thấy, những lời nói và sự việc thông qua báo cáo, trao đổi trò chuyện với giáo viên và học sinh, dự giờ... với những nhận xét sơ bộ.
GIÁO ÁN 
HƯỚNG DẪN GIỜ LAO ĐỘNG,

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, NGOẠI KHOÁ

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 



Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 

- Hình thức lao động: (Xưởng trường, vườn trường, lao động kỹ thuật, lao động công ích xã hội, ngoại khoá....).
- Mục đích, yêu cầu của công việc:

+ Về tư tưởng:

+ Về kỹ thuật:

+ Về rèn luyện kỹ năng:

- Phương pháp chỉ đạo (tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện).

- Hình thức tổ chức: tập thể.

- Nội dung tiến hành: 

I. Chuẩn bị
1. Nắm cụ thể công việc cần làm: khối lượng, thời gian, địa điểm.

2. Tiến hành phân công nhân lực, dụng cụ, định mức... 

II. Các bước tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm điểm nhân sự và dụng cụ cần thiết.

- Kiểm tra lại công việc đã phân công.

- Quán triệt  các yêu cầu về tư tưởng, kỹ thuật, rèn luyện kỹ năng...cần đạt được.

2. Tổ chức điều khiển
- Phân công công việc, vị trí khối lượng công việc, nhân lực.

- Làm mẫu hay biểu diễn thao tác nếu cần.

- Dự kiến các tình huống xảy ra và các biện pháp cần đáp ứng.

- Kế hoạch, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra.

3. Giáo viên hội ý với cán bộ phụ trách công việc và các tổ trưởng nắm tình hình chuẩn bị cho việc đánh giá
4. Kết thúc buổi hoạt động
- Tập hợp lớp để nhận xét, đánh giá về các mặt - Giáo viên biểu dương các mặt tốt, cá nhân làm tốt và nêu những tồn tại cần khắc phục.

Chú ý: Giáo án lao động, hoạt động xã hội, ngoại khoá phải thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp trước khi tiến hành.

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 



Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 

1. Tên hoạt động/chủ đề/chủ điểm; quy mô (Liên đội/chi đội/sao)

2. Mục tiêu

3. Chuẩn bị

- Đối với giáo viên/ Người phụ trách

- Đối với các lực lượng phối hợp khác (trong và ngoài nhà trường)

- Đối với học sinh

- Về cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí,…

4. Nội dung thực hiện

(Có thể kẻ bảng theo cột/hàng hoặc trình bày theo trình tự công việc, tùy nội dung hoạt động và ý tưởng của người thiết kế, quy mô hoạt động,…), trong phần này thể hiện được các nội dung sau:

- Trình tự, các bước của buổi sinh hoạt

- Nội dung công việc cụ thể của từng đội viên, nhóm đội viên

- Thời gian, thời lượng của hoạt động

- Yêu cầu đạt được

- Địa điểm/không gian

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch

Dự kiến các phương án có thể điều chỉnh

6. Đánh giá, rút kinh nghiệm
GIÁO ÁN GIỜ SINH HOẠT TẬP THỂ CUỐI TUẦN

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 



Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 
1. Chuẩn bị giờ học

a. Xác định mục tiêu 
của giờ học 

- Mục tiêu giáo dục ý thức

- Mục tiêu giáo dục kỹ năng

- Mục tiêu giáo dục thái độ

b. Chuẩn bị nội dung của giờ học

- Các mặt cần chuẩn bị:

+ Xác định các công việc, các hoạt động cần đánh giá (hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao,  sơ kết quãng đường đi được theo  cuộc hành quân đang được phát động...).

+ Mức độ hiện tại đạt được và so sánh với kế hoạch hay dự kiến.

+ Các yếu tố thuận lợi và bất lợi cho việc tiến hành.

+ Các chi tiết cần sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tiễn.

+ Các biện pháp, các nỗ lực để tiếp tục hoàn thành công việc.

- Các biện pháp tiến hành giờ học:

+ Người điều khiển chung: cùng với việc xác định ai điều khiển chung cần xây dựng kịch bản tiến hành sinh hoạt tập thể đồng thời xác định cụ thể các chi tiết: cái gì cần nêu, cần phổ biến? cái gì cần thảo luận?  cái gì cần xem xét lại?...

+ Người thực hiện các phần việc cụ thể: giao các phần việc trên cho người có trách nhiệm, hướng dẫn các chi tiết nếu cần thiết.

- Các phương tiện vật chất: văn bản tài liệu sơ đồ... nếu cần.

- Thời gian: thời gian bắt đầu, phân phối thời gian cho từng nội dung...

- Địa điểm

2. Bước tiến hành giờ sinh hoạt

Tiến hành giờ  sinh hoạt theo kịch bản đã xây dựng: 

- Hát đồng ca 

- Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu 

- Tiến hành các nội dung (trong khi giải quyết các nội dung, cần khuyến khích học sinh phát biểu, đề xuất ý kiến, trao đổi thảo luận khi cần thiết...; cần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng lẫn nhau và tin tưởng vào công  việc trong tiết học.)

3. Kết thúc giờ học 
- Nhận xét 
- Đánh giá 
GIÁO ÁN GIỜ VUI CHƠI TẬP THỂ

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 

Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 
1. Chuẩn bị tiết học

a. Xác định mục tiêu của giờ học 

- Mục tiêu giáo dục ý thức

-  Mục tiêu giáo dục kỹ năng

- Mục tiêu giáo dục thái độ

b. Chuẩn bị nội dung của giờ học

- Lựa chọn trò chơi 

Cần tìm hiểu kỹ về trò chơi gồm:

+ Tên trò chơi.

+ Ý nghĩa của trò chơi.

+ Quy tắc chơi: là trò chơi thi đua hay đối kháng, cách thức tiến hành, các quy ước, quy định, cách xác định thắng thua...

+ Số người tham gia: mấy tốp, mấy nhóm, số lượt thay người...

+ Các dụng cụ cần thiết.

c. Các biện pháp thực hiện

+ Chọn người điều khiển.

+ Hướng dẫn cách chơi, thậm chí làm mẫu nếu cần, nếu có những học sinh đã có kinh nghiệm thì cho thực hiện trước.

+ Phân công trách nhiệm cho người thực hiện: Ngoài người chỉ đạo thì còn có thể có trọng tài, giám sát, chấm điểm, phục vụ...

- Phương tiện vật chất: địa điểm sân bãi, dụng  cụ, thiết bị, phần thưởng...

- Thời gian: trong khuôn khổ quy định cần phân bổ thời gian cho phù hợp với các bước, các nội dung của trò chơi.

- Địa điểm: lựa chọn địa điểm phù hợp với trò chơi, đảm bảo vệ sinh.  

2. Tiến hành giờ học

- Người điều khiển thông báo lý do thực hiện  trò chơi, tên trò chơi, thời gian chơi, những người tổ chức trò chơi: trọng tài, người giám sát... và thể lệ quy tắc điều kiện tham gia...

- Triển khai trò chơi, phối hợp với các thành viên tổ chức khác theo dõi, điều khiển, điều chỉnh, duy trì trò chơi sao cho vui vẻ, sôi nổi, lành mạnh, hào hứng, đoàn kết.

- Chấm điểm đúng quy ước, công bằng, mang tính khuyến khích.

3. Kết thúc giờ học

- Tổng kết, đánh giá kết quả, công bố điểm, người thắng cuộc...

- Trao quà hay phần thưởng.

- Rút ra bài học giáo dục.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

(Sinh hoạt cuối tuần, Vui chơi tập thể, Hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh,
Lao động…)

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 

Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 
Địa điểm: 

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Xác định đúng mục tiêu giáo dục của giờ học
	2
	

	2
	Xác định đúng các nội dung của giờ học cần chuẩn bị.
	4
	

	3
	Chỉ ra các biện pháp thực hiện từng nội dung
	2
	

	4
	Xác định đúng các phương tiện phục vụ giờ học
	1
	

	5
	Phân công hợp lý nhân sự
	1
	

	6
	Phân bổ hợp lý thời gian
	1
	

	7
	Tổ chức  điều khiển tốt giờ học
	8
	

	8
	Nhận xét giờ học 
	1
	

	Tổng điểm
	20
	


Người đánh giá

(Chữ kí, họ và tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Tên bài dạy: 

Môn học: 
 Lớp giảng dạy: 


Thứ: 
 Giờ thứ: 


Ngày ......  tháng ...... năm ............... 
Địa điểm: 


	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm đánh giá
	Ghi chú

	1. Hoạt động dạy của GV
	1. Nội dung: (4,0 điểm)
- Đúng: Kiến thức đảm bảo tính chính xác, khoa học (1,5 điểm)

- Đủ: đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng của bài (1,5 điểm)      

- Có sáng tạo: biết khai thác, khắc  sâu một số nội dung nhằm phát triển năng lực của HS khá, giỏi (1,0 điểm)

2. Phương pháp: (4,0 điểm)

- Đúng phương pháp đặc trưng bộ môn (1,5 điểm)

- Phù hợp đối tượng (1,5 điểm)

- Linh hoạt sáng tạo, hiện đại (1,0 điểm)

3. Thái độ, tác phong: (2,0 điểm)

Nghiêm túc, mô phạm
	
	

	2. Hoạt động học của HS
	1. Việc chuẩn bị học tập của HS: (2,0 điểm)

2. Hứng thú, tự giác và tích cực học tập: (4,0 điểm)

3. Lĩnh hội, phát triển và kết quả học tập: (4,0 điểm)
	
	

	
	Tổng điểm: (20 điểm)
	
	


Người đánh giá

(Chữ kí, họ và tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

Trường: ............................ Năm học: ............................
A. THÀNH PHẦN DỰ GIỜ

1. Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Bài lên lớp: 


Tiết thứ: ...... ngày ...... tháng ...... năm 
 Lớp: 


2. Họ, tên giáo viên hướng dẫn: 


3. Họ, tên Tổ trưởng chuyên môn: 


4. Họ, tên nhóm sinh viên thực tập giảng dạy: 


B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc dạy học (tính tư tưởng, tính khoa học, tính thực tiễn, phát huy tính tích cực của học sinh...).
- Kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học (thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, trình bày trực quan, sử dụng sách giáo khoa, luyện tập, kiểm tra...).
- Kỹ năng sử dụng các bước lên lớp (kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, củng cố, kiểm tra nhận thức...
- Tư thế, tác phong, ngôn ngữ của giáo sinh: 


Tinh thần, thái độ, chất lượng giờ học của học sinh: 


C. KẾT QUẢ
Điểm số: 
 Bằng chữ: 


	Tổ trưởng chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ...... tháng ...... năm ...............

Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
- Số lượng biên bản dự giờ theo quy định và có kèm theo giáo án tương ứng của tiết đánh giá.

- Biên bản dự giờ này là căn cứ để  đánh giá TTSP cuối đợt và nộp lại cho Trường Đại học Vinh để làm hồ sơ xét tốt nghiệp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM

Trường: ............................ Năm học: ............................
A. THÀNH PHẦN DỰ GIỜ

1. Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 


Tiết thứ: ...... ngày ...... tháng ...... năm 
 Lớp: 


2. Họ, tên giáo viên hướng dẫn: 


3. Họ, tên Bí thư đoàn trường: 


4. Họ, tên nhóm sinh viên thực tập chủ nhiệm: 


B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Khả năng điều khiển, tổ chức sinh hoạt lớp: 


2. Chất lượng buổi sinh hoạt lớp: 


C. KẾT QUẢ

Điểm số: 
 Bằng chữ: 


	
	Ngày ...... tháng ...... năm ...............

Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
- Số lượng biên bản dự giờ theo quy định và có kèm theo giáo án tương ứng của tiết đánh giá.

- Biên bản dự giờ này là căn cứ để  đánh giá TTSP cuối đợt và nộp lại cho Trường Đại học Vinh để làm hồ sơ xét tốt nghiệp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BIÊN BẢN DỰ GIỜ THỰC TẬP HƯỚNG DẪN LAO ĐỘNG,

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, NGOẠI KHOÁ
Trường: ............................ Năm học: ............................
A. THÀNH PHẦN DỰ GIỜ

1. Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Nội dung công việc: 


Tiết thứ: ...... ngày ...... tháng ...... năm 
 Lớp: 


2. Họ, tên giáo viên hướng dẫn: 


3. Họ, tên Bí thư đoàn trường: 


4. Họ, tên nhóm sinh viên thực tập giáo dục: 

B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Công việc chuẩn bị soạn giáo án, vạch kế hoạch, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hiện trường, bố trí phân công học sinh...

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổ chức các bước, các khâu tiến hành quản lý học sinh trong quá trình hoạt động và tổ chức đánh giá học sinh sau khi kết thúc công việc...

- Kết quả đạt được, năng suất, hiệu quả kinh tế và giáo dục, an toàn trong công việc, tác dụng với tập thể và địa phương...

- Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác dụng giáo dục chung đối với lớp... 

C. KẾT QUẢ

Điểm số: 
 Bằng chữ: 


	
	Ngày ...... tháng ...... năm ...............

Giáo viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 
- Số lượng biên bản theo quy định và có kèm theo giáo án tương ứng có tiết đánh giá.

- Biên bản này lưu ở Trường Đại học Vinh để làm hồ sơ xét tốt nghiệp.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN
Năm học: ............................
Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Thời gian thực tập: 


I. NHẬN XÉT KHÁI QUÁT
1. Nhận xét về công tác thực tập giảng dạy: 


2. Nhận xét về công tác thực tập chủ nhiệm: 


3. Nhận xét chung: 


II. KẾT QUẢ THỰC TẬP
Điểm thực tập giảng dạy:
Bằng số: .................. Bằng chữ: .........................................

Điểm thực tập giáo dục:
Bằng số: .................. Bằng chữ: .........................................

Điểm thực tập sư phạm:
Bằng số: .................. Bằng chữ: .........................................
	TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
	…………, ngày ... tháng ... năm .............

TRƯỞNG BCĐ TRƯỜNG TTSP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BÁO CÁO 

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN

Họ và tên sinh viên:
 Mã sinh viên: 


Lớp:
 Khoa: 


Ngành thực tập: 


Thực tập tại lớp: 
 Chủ nhiệm lớp: 


Trường: 


Thời gian: 

Các công việc được phân công: 

PHẦN I

1. Thâm nhập thực tế
- Ý thức, tinh thần, thái độ thâm nhập thực tế...

- Những công việc cụ thể.

- Thu hoạch và tác dụng của công tác này.

2. Thực tập giảng dạy
- Tinh thần, thái độ, ý thức đối với công tác này, thể hiện qua các bước: dự giờ, chuẩn bị bài giảng (giáo án), làm đồ dùng dạy học, lên lớp, hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh tự học, ngoại khoá...

- Những công việc đã làm (chủ yếu là các tiết lên lớp) và kết quả cụ thể.

- Trình độ nắm các nguyên tắc và phương pháp lên lớp, thực hiện nề nếp dạy và học ở trường Tiểu học.

- Thu hoạch và tác dụng qua công tác này.

3. Thực tập giáo dục
- Ý thức, tinh thần, thái độ với công tác chủ nhiệm và công tác khác.

- Khả năng và phương pháp công tác chủ nhiệm. Kết quả cụ thể.

- Thu hoạch và tác dụng qua công tác này.

4. Ý thức thực hiện nội quy thực tập
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
- Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tập.

- Những mặt mạnh và mặt yếu.

- Tự đánh giá, xếp loại về thực tập giảng dạy và chủ nhiệm (so với tiêu chuẩn để xếp loại đúng thực chất).

- Phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập.

PHẦN III. NHẬN XÉT CỦA NHÓM
(Sau khi tự trình bày, tập thể nhóm góp ý và ghi ý kiến tập thể vào cuối bản tổng kết này).
	
	…………, ngày ... tháng ... năm .............

Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BÁO CÁO 

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN

Tại Trường: ………………………………..

PHẦN I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số lượng
+ Tổng số sinh viên TTSP: ...... (ghi số lượng sinh viên từng khoa, từng ngành). 

+ Số vắng, số bỏ dở, đến muộn (lý do) (ghi rõ tên giáo sinh, khoa).

2. Thời gian thực tập
Từ ngày ...... tháng ......  năm ............... đến ngày ...... tháng ......  năm ...............
3. Đặc điểm tình hình: 


PHẦN II. KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC TẬP QUA CÁC BƯỚC
 - Chuẩn bị, thâm nhập, tìm hiểu thực tế trường Tiểu học, địa phương, học sinh Tiểu học.

- Nêu kế hoạch tiến hành, phương pháp chỉ đạo, kết quả của việc chấp hành quy định, hướng dẫn của trường, của Ban Chỉ đạo thực tập tỉnh.

- Ưu điểm, nhược điểm. Những điểm bất thường, cách giải quyết.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ GIÁO SINH VỀ CÁC MẶT

1. Thâm nhập, tìm hiểu thực tế, các công tác phục vụ khác, báo cáo
2. Công tác chỉ đạo thực tập giáo dục

Các hoạt động về tổ chức lớp học, các hoạt động giáo dục, khen thưởng, kỷ luật học sinh (chú ý kiểm điểm 6 nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp trong điều lệ trường Tiểu học). Nhận xét chung về kết quả thực tập giáo dục của sinh viên.

3. Công tác thực tập giảng dạy

- Chỉ đạo soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, tập giảng.

- Chỉ đạo dự giờ, rút kinh nghiệm.

- Đánh giá trình độ nắm vững kiến thức văn hoá, nghiệp vụ giảng dạy trên lớp và các hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập.

- Nêu những sai sót ở bài giảng nào, tác hại của sai sót đó.

- Nhận xét về khâu đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

4. Kết quả xếp loại TTSP:
a) Thực tập giảng dạy:
- Điểm 8.5 - 10: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8.0 - 8.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7.0 - 7.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 5.5 - 6.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 4.0 - 5.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm dưới 4.0: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

b) Thực tập giáo dục: 

- Điểm 8.5 - 10: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8.0 - 8.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7.0 - 7.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 5.5 - 6.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 4.0 - 5.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm dưới 4.0: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

c) Kết quả tổng hợp TTSP:

- Điểm 8.5 - 10: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 8.0 - 8.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........
- Điểm 7.0 - 7.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 5.5 - 6.9: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm 4.0 - 5.4: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

- Điểm dưới 4.0: 
Số lượng sinh viên ........... Tỷ lệ %: ...........

PHẦN IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nội dung đào tạo của các khoa: tốt, chưa tốt mặt nào?

2. Ban Chỉ đạo thực tập trường cho ý kiến về: Cơ cấu sư phạm phổ thông; các văn bản về thực tập sư phạm: Hướng dẫn thực hiện nội dung, kế hoạch tiến hành các bước, đánh giá kết quả thực tập của giáo sinh và những vấn đề khác.

PHẦN V. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
- Số lượng, danh sách khen thưởng kèm theo.

- Số lượng, danh sách đề nghị kỷ luật và hồ sơ kèm theo.

	
	…………, ngày ... tháng ... năm .............

TRƯỞNG BCĐ TRƯỜNG TTSP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Báo cáo viết thành 3 bản: 1 bản gửi về Phòng GD&ĐT, 1 bản gửi về trường Đại học Vinh, 1 bản lưu tại trường thực tập.

- Báo cáo sơ kết giữa đợt không tổng hợp kết quả theo sinh viên mà tổng hợp kết quả theo số lượng tiết dạy đã đánh giá .

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:         /ĐHV-ĐT

V/v phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày         tháng 01 năm 2022




Kính gửi:





- Ban Chỉ đạo TTSP các tỉnh;





- Ban Giám hiệu các trường Tiểu học;





- Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo;





- Các đoàn sinh viên TTSP.

Căn cứ vào Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 868/QĐ-ĐHV ngày 02/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của quy chế 43; Căn cứ vào hướng dẫn thực tập, Trường Đại học Vinh phân công nhiệm vụ đối với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP như sau:

1. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP là những thành viên có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, có tinh thần trách nhiệm với tập thể, biết tập hợp quần chúng, có năng lực tổ chức, quản lý, gương mẫu trong mọi công việc.

2. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP phải nắm vững những nội dung cơ bản trong cuốn: "Quy định và Hướng dẫn thực tập sư phạm" do Trường Đại học Vinh ban hành để tổ chức triển khai tốt cuộc họp đoàn đầu tiên do Nhà trường tổ chức; nắm vững các quy chế, nội quy khác của trường thực tập để triển khai, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong thời gian TTSP của đoàn.

3. Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ huynh,...), các cấp chính quyền địa phương để tập trung đoàn đúng thời gian quy định, ổn định nơi ăn, ở, lên kế hoạch hoạt động của đoàn cho toàn đợt TTSP, từng tháng, từng tuần theo nội dung hướng dẫn TTSP của Trường Đại học Vinh; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của đoàn phù hợp với năng lực để phát huy hiệu quả trong các hoạt động tại trường thực tập và địa phương.

4. Tổ chức và chuẩn bị chu đáo cho đoàn trong lễ ra mắt và tổng kết đợt TTSP tại trường thực tập (lời chào mừng, báo cáo tổng kết; văn nghệ, v.v...).
5. Nắm vững tình hình cụ thể của đoàn trong mối quan hệ với nhà trường thực tập, với nhân dân địa phương, giữa các cá nhân với nhau để giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác dân vận và các chính sách nơi địa phương mình cư trú. Đối với những sinh viên có biểu hiện vi phạm nội quy TTSP (như tự ý tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, tham quan ngoài kế hoạch của nhà trường; vay mượn tiền, phương tiện, đồ dùng của dân địa phương không trả; lợi dụng phụ huynh và học sinh; không thực hiện đúng thời gian đến trường, đến lớp; trang phục, phù hiệu không đúng quy cách; phát ngôn không đúng chỗ, đúng lúc; không tích cực  tham gia các hoạt động, phong trào xã hội; thái độ trung bình chủ nghĩa trong phấn đấu; tổ chức và rủ học sinh đi uống rượu, bia,...) tuỳ theo mức độ mà có các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh trong nội bộ đoàn hoặc phối hợp với Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập, Ban Chỉ đạo TTSP Trường Đại học Vinh để xử lý;

6. Phối hợp với nhóm trưởng chuyên môn của trường thực tập tổ chức tốt công tác tập giảng, dự giờ của các nhóm chuyên môn trước khi lên lớp; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá, hướng nghiệp (trong đó có việc giới thiệu về Trường Đại học Vinh, giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Vinh);
7. Có sổ theo dõi các hoạt động và tình hình nội bộ của đoàn để báo cáo cho đoàn kiểm tra của Trường Đại học Vinh. Khi trong đoàn có những biểu hiện cá nhân và các hiện tượng khác ảnh hưởng tới đoàn TTSP làm phương hại tới uy tín của Trường Đại học Vinh, những sự cố nghiêm trọng xẩy ra với đoàn thì phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo TTSP Trường Đại học Vinh để có phương án xử lý kịp thời;

8. Thực hiện dân chủ tập trung trong đoàn, phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành chi đoàn để đề ra những phương án tối ưu cho hoạt động đoàn. Công khai công tác tài chính của đoàn, sử dụng tài chính đóng góp của đoàn (nếu có) đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm, có sổ sách chi tiêu cụ thể;

9. Tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TTSP của trường thực tập, các hoạt động của đoàn đều phải thông qua và được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo TTSP trường thực tập trước khi thực hiện;

10. Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn được Hiệu trưởng ủy nhiệm thay mặt điều hành mọi hoạt động của đoàn TTSP, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo TTSP ở trường thực tập và phải chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Vinh trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm nội quy TTSP tuỳ theo mức độ đều bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Phó trưởng đoàn giúp điều hành các hoạt động của đoàn và hoàn thành nhiệm vụ được trưởng đoàn phân công, tạm quyền thay mặt trưởng đoàn điều hành công tác của đoàn khi trưởng đoàn vắng mặt hoặc được trưởng đoàn uỷ nhiệm.

Trên đây là phân công nhiệm vụ đối với các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn TTSP. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đoàn TTSP phản ánh với Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để được hướng dẫn điều chỉnh, xử lý./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: HCTH, ĐT.


	KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Bá Tiến


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BẢNG GHI KẾT QUẢ TTSP CUỐI KHOÁ TẠI TRƯỜNG: ..................................................
Từ ngày ....../ ....../ ............ đến ngày ....../ ....../ ............
	TT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

(Theo thứ tự trong QĐ thành lập Đoàn TTSP)
	MÃ

SINH VIÊN
	NGÀNH TT
	ĐIỂM TT GIẢNG DẠY
	ĐIỂM TT GIÁO DỤC
	ĐIỂM TTSP

(Không làm tròn)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách có ...... sinh viên.
	
	…………, ngày ... tháng ... năm .............

TRƯỞNG BCĐ TRƯỜNG TTSP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Thống kê lập thành 3 bản (1 bản gửi về Phòng GD&ĐT, 1 bản gửi về Trường Đại học Vinh, 1 bản lưu tại trường Tiểu học).
�CTĐT cdio chỉ còn 1, 2
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�Yêu cầu cần đạt
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